
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH THÙY 

LINH 05

4439 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân 

Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

2

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 599 ĐIỆN 

BIÊN PHỦ

599 Điện Biên Phủ, Phường Bàn Cờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia…)
Công thương

3

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 58 CÁCH 

MẠNG THÁNG TÁM

58 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia…)
Công thương

4

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 16 

NGUYỄN THIỆN THUẬT

16/16 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 

Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia…)
Công thương

5

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 1132 

TỈNH LỘ 15

1132 Tỉnh Lộ 15, Xã Bình Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia…)
Công thương

6

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 380 NAM 

KỲ KHỞI NGHĨA

Số 380/1Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia…)
Công thương

7

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 424 

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Số 424 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia…)
Công thương

8

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE CƯ XÁ 

ĐÔ THÀNH

Số 67 Đường số 3 Cư xá Đô Thành, 

Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia…)
Công thương

9 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BÁNH MÌ 3 LỊA

1306 Đại lộ Bình Dương, Tổ 39, khu 

phố Định Hòa 5, phường Chánh Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh mì Công thương

10

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN - TRUNG TÂM PHÂN PHỐI SATRA - 

KHO LÝ THƯỜNG KIỆT

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia…)
Công thương

11 HỘ KINH DOANH TẠ CHÍ VĨNH

Số nhà 94, đường ĐT 741, Tổ 1, ấp 

Cây Cam, xã Phú Giáo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia…) 

và kinh doanh rau, củ, quả, thịt, hải 

sản…

Công thương

12 HỘ KINH DOANH NGỌC XUYẾN
41B Trần Quốc Toản, phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

bán lẻ thực phẩm trong các cửa 

hàng chuyên doanh (giò chả, các 

sản phẩm từ thịt, bánh mì, bánh, 

mứt, kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc, 

bột)

Công thương

13 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ THU VÂN

67 Trần Ngọc Lên, khu phố Định Hòa 

4, phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

sản xuất bánh mì Công thương

14
HỘ KINH DOANH NGỌC HOÀNG 

BAKERY

178 Liên ấp 6-2, Ấp 22, xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh sinh nhật, các loại 

bánh mì khác
Công thương

15 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA HIẾU CÚC

Thửa đất số 367, Tờ bản đồ 48, đường 

ĐH 502, Tổ 3, ấp Nước Vàng, xã Phú 

Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(bánh, kẹo, nước giải khát, bia…) 

và kinh doanh rau, củ, quả, thịt, hải 

sản…

Công thương

16 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DIỆP

Quầy số 3, Chợ thực phẩm tươi sống 

Phú Cường, phường Phú Cường, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Bán thịt (heo, bò, gà); hải sản (tôm, 

cua, cá, ốc); rau, củ, quả
Nông nghiệp

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM

(Đính kèm Tờ trình số      /TTr-QLHN ngày         /        /           )



17

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 156 

TRẦN HƯNG ĐẠO

Số 156 Trần Hưng Đạo, Phường An 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)
Công thương

18

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP - CO.OPSMILE 687 XÔ 

VIẾT NGHỆ TĨNH

687B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

(Bánh, kẹo, nước giải khát, bia)
Công thương

19 HỘ KINH DOANH TRIỆU SANH
418/7 Minh Phụng, Phường Bình 

Thới, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm 

tương tự
Công thương

20 HỘ KINH DOANH KIM ANH
Tổ 1, ấp Phước Thái, xã Phước Thái, 

xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

21 HỘ KINH DOANH MAI THỊ NGÁT
Tổ 13, ấp Phước Lâm, xã Long Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bản lẻ lương thực, thực phẩm trong 

cửa hàng chuyên doanh
Công thương

22 CÔNG TY TNHH HYPERION
31/7 Đường số 5, Khu phố 59, phường 

Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

23

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG 

MẠI SÀI GÒN- TNHH MTV - TRUNG 

TÂM PHÂN PHỐI SATRA- KHO LÝ 

THƯỜNG KIỆT

6/8 Đường số 3, Cư xá Lữ Gia, 

phường Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

24 HỘ KINH DOANH GIA NGUYÊN
156/1 K Lạc Long Quân, phường Bình 

Thới, Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm 

tương tự
Công thương

25 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LỆNH
469 Minh Phụng, phường Bình Thới, 

Thành phố Hồ Chí Minh

bản lẻ lương thực, thực phẩm trong 

cửa hàng chuyên doanh
Công thương

26 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THU NGA
180/1E Lạc Long Quân, phường Bình 

Thới, Thành phố Hồ Chí Minh

bản lẻ lương thực, thực phẩm trong 

cửa hàng chuyên doanh
Công thương

27
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ & SẢN XUẤT VIỆT Á

44-44A Đường số 1, Khu phố 2, 

phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

28 HỘ KINH DOANH LÊ VIỆT CƯỜNG

Tổ 1/50, Khu phố Hải Bình, Thị trấn 

Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu

sản xuất bún tươi, bán lẻ bún tươi Công thương

29

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP- CO.OPSMILE 97 PHÚ 

CHÂU

97 Phú Châu, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

30 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ KIM HOA

Đất thuê của bà Nguyễn Thanh Trâm, 

Đường DDT, khu phố Phú Hòa, 

phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh 

Bình Dương

sản xuất bánh mì Công thương

31

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA 

SÀI GÒN CO.OP- CO.OPSMILE C2 TÂY 

THẠNH

2D Đường C2, phường Tây Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương

32 HỘ KINH DOANH MIDORI
222 Khánh Hội, phường Khánh Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất bánh từ bột, bán lẻ thực 

phẩm trong cửa hàng chuyên doanh
Công thương

33
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ FOODSCO VN

24 Quốc lộ 13, Tổ 6, Khu phố Hòa 

Long, Phường Lái Thiêu, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

giò, chả, xúc xích
Nông nghiệp
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